ĐỀ THI LẠI TỐT NGHIỆP 13TC-ĐT/ 2015

Câu 1: (2,5 điểm)
Cho mạch vi điều khiển AT89C51 được thiết kế với 8 led đơn gắn vào port 0, mắc Cathode chung (sơ đồ mạch-Hình 1). Hãy lập trình bằng hợp ngữ Assembly điều khiển 8 LED đơn với hiệu ứng: “chớp tắt 8 LED 100 lần, sau đó sáng lan dần 8 LED từ P0.0  P0.7 50 lần, chương trình tự lặp lại. 
Trong chương trình phải sử dụng timer 1, mode 1 (chế độ 16 bit), tần số thạch anh là 12MHz làm chương trình con delay 1 giây.
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Câu 2: (2,5 điểm)
Cho mạch vi điều khiển AT89C51 được thiết kế với 8 led đơn gắn vào port 0, mắc Anode chung (sơ đồ mạch-Hình 2). Hãy lập trình bằng hợp ngữ Assembly điều khiển 8 LED đơn với hiệu ứng: “chớp tắt 8 LED 100 lần, sau đó sáng lan dần 8 LED từ P0.0  P0.7 50 lần, chương trình tự lặp lại. 
Trong chương trình phải sử dụng timer 0, mode 1 (chế độ 16 bit), tần số thạch anh là 12MHz làm chương trình con delay 1 giây.
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ĐÁP ÁN

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	· Viết chương trình sử dụng đúng hợp ngữ Assembly;
· Chương trình phải có bố cục rõ ràng, chính xác, đúng cú pháp, hợp logic và ngữ nghĩa (yêu cầu bài).
	2,5

	
	
	org 0000h		
main:	mov p0, #00h
;chop tat 8 LED P0 100 lan
	mov r4,#100
loop1:	mov p0,#00h	
	lcall delay_1s	
	mov p0,#0ffh	
	lcall delay_1s
	djnz r4,loop1
;sang lan dần 8 LED P0 tu P0.0  P0.7 50 lan	
	mov r5,#50
lb:	mov p0,#00h	
loop2:	lcall delay_1s	
	setb c	
	mov a,p0	
	rlc a	
	mov p0,a 
             	jnc loop2
	djnz r5, lb
	ljmp main
;chuong trinh con delay_1s
delay_1s:
	mov R7, #20	
	mov tmod, #00010000b    	 
l1:	mov th1, #high(-50000)  
	mov tl1, #low(-50000)   	
	setb tr1
	jnb tf1,$
	clr tr1
	clr tf1
	djnz R7,l1
		ret
	





0.5





0.5






0.5





0.5





0.5





[bookmark: _GoBack]
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	2
	
	· Viết chương trình sử dụng đúng hợp ngữ Assembly;
· Chương trình phải có bố cục rõ ràng, chính xác, đúng cú pháp, hợp logic và ngữ nghĩa (yêu cầu bài).
	2,5

	
	
	org 0000h		
main:	mov p0, #00h
;chop tat 8 LED P0 100 lan
	mov r4,#100
loop1:	mov p0,#00h	
	lcall delay_1s	
	mov p0,#0ffh	
	lcall delay_1s
	djnz r4,loop1
;sang lan dần 8 LED P0 tu P0.0  P0.7 50 lan	
	mov r5,#50
lb:	mov p0,#0ffh	
loop2:	lcall delay_1s	
	clr c	
	mov a,p0	
	rlc a	
	mov p0,a 
             	jc loop2
	djnz r5, lb
	ljmp main
;chuong trinh con delay_1s
delay_1s:
	mov R7, #20	
	mov tmod, #00000001b    	 
l1:	mov th0, #high(-50000)  
	mov tl0, #low(-50000)   	
	setb tr0
	jnb tf0,$
	clr tr0
	clr tf0
	djnz R7,l1
		ret
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